
THÔNG BÁO CÁC Ổ DỊCH CẬP NHẬT ĐẾN 9h00 NGÀY 25/5/2021 

Người dân Sơn La đi từ các ổ dịch trở về địa phương đều phải khai báo y tế và áp dụng hình thức cách ly  

theo quy định 

 

STT Tỉnh Quận/ huyện/TP Xã/phường Thôn/ xóm/tổ/bản 

Liên quan đến 

Bệnh nhân/Áp 

dụng CT/ ngày 

thực hiện 

1 Sơn La Mai Sơn Xã Nà Bó Xóm Mỏ Đồng BN4367 

2 Hoà Bình TP Hòa Bình 

Phường Hữu Nghị 
Tổ chức Phi Chính phủ GNI, tòa nhà 

DH6- Dạ Hợp 
9/5 

  Xã Hòa Bình Trường TH&THCS Hòa Bình 9/5 

  Phường Đồng Tiến 

Tổ 8 Trường mầm non Hoa Linh  9/5 

Tổ 15 

BN3273, 

BN3274 (từ 

ngày 9/5) 

3 Điện Biên 

Huyện Nậm Pồ Xã Si Pa Phìn   

 TP Điện Biên  Phủ 
  Phường Nam Thanh Tổ 2, Tổ 6, Tổ 11 BN3096 

 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ  

  Huyện Điện Biên   Xã Thanh Xương Đội 18, đội 6  

  Thị xã Mường Lay Xã Lay Nưa Bản Ho Luông 19/5  

4 Yên Bái 

Thành phố Yên 

Bái 
Phường Hồng Hà Tổ 41 6/5 

  TX. Nghĩa Lộ     Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg(7/5) 



  Huyện Văn Chấn   Xã Gia Hội  Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg (6/5) 

5 
Tuyên 

Quang 
Huyện Chiêm Hóa Xã Yên Nguyên 

Thôn Khuôn Khoai 

Thôn Hợp Long 
BN 4191 

6 Hà Nội 

Huyện Đông Anh 
Xã Kim Chung 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung 

ương cơ sở 2  

 

  Xã Nam Hồng Cụm dân cư 2, Thôn Đìa BN 3165 

  Quận Hoàng Mai 

  Phường Thịnh Liệt 
Tầng 10, chung cư Viễn Đông Star, 

1 Giáp Nhị 
2/5 

  Phường Mai Động 

- Tầng 24, toàn nhà Park 1, TimeS 

City. 

- Tòa nhà Park9, TimeS City. 

-Tòa nhà Park 10.11, Pask Hill, 

TimeS City 

Tòa 9 (từ ngày 

22/5) 

Tòa 10,11 (từ 

ngày 23/5) 

  Quận Hai Bà 

Trưng 

Phường Nguyễn Du 

Phường Đồng Tâm 

Phường Bạch Đằng 

Ngõ 94 Bùi Thị Xuân  

Tập thể 128C Đại La; 

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Xô 

BN 3427 (từ 

10/5) 

  Quận Bắc Từ Liêm   Phường Phúc Diễm 

Ngõ 86, đường Phú Kiểu 
BN 2985 (từ 

3/5) 

4 tòa nhà của khu đô thị Goldmard 

City số 136, Hồ Tùng Mậu 
 

  Quận Ba Đình  

Ngách 87, ngõ 409 Kim Mã, Từ ngày 4/5 

Bệnh viện Medltec Nguyễn Dũng 
BN 3092 (từ 

8/5-3/6) 



Huyện Thường Tín 

  Xã Tô Hiệu 
Thôn Phố Tía, Đông Duyên, An 

Duyên, Tử Dương 
 

Xã Hiên Giang 

Đội 5, Thôn Quang Hiền 

 
Từ 14/5 

Phố Chiếu, Cụm 2, Thôn Quang 

Hiền 
Từ 17/5 

Xã Thống Nhất Từ Cầu Nghệ - Thôn Hoằng Xá Từ 15/5 

  Huyện Sóc Sơn 

  Xã Mai Đinh Ngõ Đông, thôn Nội Nhật  

  Xã Việt Long Xóm Trại Tây, thôn Tăng Long  

  Xã Quang Tiến Ngõ 2, thôn Quảng Hội 8/5 

  Thị xã Sơn Tây 

 Bệnh viện Quân Y 105 6/5 

  Phường Trung Sơn 

Trầm 
Khu phố 7, và Khu phố 8 6/5 

  Phường Sơn Lộc   

  Huyện Thanh trì 
 

- Bệnh viện K: Cơ sở số 30 Tân 

Triều 

BN 3117. BN 

3119 (từ 7/5) 

Ngách 53/68 Triều Khúc Từ 7/5 

  Tả Thanh Oai CT 10C, Chung cư Đại Thanh 11/5 

  Huyện Thanh Oai   Xã Cự Khê 
Toà nhà HH02B, khu đô thị Thanh 

Hà 
8/5 

  Huyện Phúc Thọ   Xã Hiệp Thuận  10/5 

  Quận Đống Đa  Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng 13/5 

  Quận Thanh Xuân Phường Hạ Đình 
Ngõ 140 Nguyễn Xiển 14/5 

Ngõ 212 Khương Đình 17/5 



  Phường Nhân Chính 

Khu căn hộ, tòa nhà Center Point 12/5 

Tầng 20 Tòa nhà 106 Ngụy Như 

Kon Tum 
BN 3263 (9/5) 

  Huyện Gia Lâm 

 

- Thôn Cây Đề; Ngổ Ba; Linh Quy 

Bông; Linh Quy Bắc. 

 

BN 3428, 3432, 

3256 

 

- Tầng 5 Tòa nhà D5; 

Khu đô thị Đặng Xá (từ 12/5) 

-Tòa nhà S202, khu đô thị Vinhomes 

Ocean Park  

BN 4704 (từ 

22/5)  

  Quận Hà Đông  
CT7, Booyoung Vina Chung cư Hồ 

Gươm Plaza 

BN 3669 (13/5) 

BN 3674 (13/5) 

  Huyện Thạch Thất Xã Kim Quan 
Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa 

khoa Thạch Thất 
21/5 

Quận Long Biên  Chung cư H2, khu đô thị Việt Hưng 23/5 

Quận Hoàn Kiếm  

Tòa nhà  công ty T&T, 2A, phố 

Phạm Sư Mạnh 

Tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng 

Từ 12/5 

  Huyện Chương Mĩ   Xã Đồng Lạc Thôn Yên Lạc BN 3111 (7/5) 

7 Hà Nam Huyện Lý Nhân 

Xã Đạo Lý Thôn Quan Nhân, thôn Thọ Lão 

BN 2899, 2941, 

2098, 2909, 

2940  (29/4-

27/5) 

Xã Bắc Lý 
Thôn Cầu Không; Quang Ốc (7/5); 

Nội Độ (1/5) 
BN 2917 



  Xã Chân Lý 
Thôn  5 Đồng Yên, Thôn 1 Phú 

Trương, thôn Phú Lư 
BN 2951 (3/5) 

  Xã Công Lý  Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg 

  Huyện Kim Bảng 

  Thị trấn Quế 244, Đường Quang Trung 
BN 3113 (Từ 

7/5) 

  Xã Liên Sơn Thôn Do Lễ BN 3113 

  Xã Thụy Lôi Thôn Gốm BN 2957 

  TP Phủ Lý  Ngõ 199, đường Trường Chinh BN 3583 

8 Bắc Ninh 

Thành phố Bắc 

Ninh 
  

Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg (từ 

ngày 18/5) 

Huyện Quế Võ   

Áp dụng chỉ thị 

15 CT-TTg (từ 

ngày 18-5) 

  Huyện Thuận 

Thành 
  Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg 

  Huyện Yên Phong   Áp dụng chỉ thị 

16 CT-TTg 

  Huyện Lương Tài   
Áp dụng chỉ thị 

15 CT-TTg (từ 

ngày 18-5) 

  Huyện Tiên Du Phường Tứ Minh Khách sạn Sun (từ 6/5) 

Áp dụng chỉ thị 

15 CT-TTg (từ 

ngày 18-5) 

9 Hải Phòng 

Quận Lê Chân Phường An Biên THPT Ngô Quyền 17/5 

Quận Hồng Bàng 
Phường Hoàng Văn 

Thụ 
Ngõ 10, Phan Chu Trinh  



Huyện Tiên Lãng Xã Tiên Thắng Thôn Lộc Trù, Mỹ Lộc BN 3210 

  Quận Kiến An   Phường Bắc Sơn Quán karaoke Olala BN 3076 (8/5) 

  Quận Ngô Quyền   Phường Đông Khê Khách sạn Tường Vy 2 BN 3094 (7/5) 

  Huyện An Lão   Thị trấn Trường Sơn   

  TP Hải Phòng - 

Quận Hải An 
  Phường Đằng Lâm 

- Khách sạn Blue Sea;  Quán cơm 

78, Trung Lực; 

- Quán bia 32, Trung Lực; 

-Bar karaoke KTV, đường Lê Hồng 

Phong. 

BN 3051, 3094 

(từ 7/5) 

10 Hải Dương TP Hải Dương 

Phường Hải Tân Phố Lương Thế Vinh  

Phường Thanh Bình 
Phố Nguyễn Thị Duệ, phòng trọ 

115,107 
11/5 

Phường Trần Phú 
Xóm Ốc Mít (từ 17/5) 

Phố Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ 
20/5 

Phường Nguyễn Trãi Đại lộ Hồ Chí Minh 21/5 

11 Hưng Yên 

Thị xã Mỹ Hào   Áp dụng chỉ thị 

 15 CT-TTg 

  Huyện Yên Mỹ 
  Xã Tân Lập Công ty may Châu Á 

BN 3121 (Từ 

7/5) 

  Xã Yên Hòa Thôn Thung Linh  

  Huyện Khoái Châu 
  Xã Tân Châu  BN 3122, 3123 

(từ 7/5) 

  Xã Đông Ninh   

12 Nam Định 

Huyện Giao Thuỷ  Xã Giao Hải Xóm 2 Từ 14/5 

Huyện Trực Ninh TT Cổ Lễ Tổ DP Tây Kênh  

  Huyện Ý Yên   Xã Yên Thắng Khu dân cư Cầu Tống BN 3755, 3756 



  Xã Yên Cường Thôn Trung Cường  

13 Lạng Sơn 

TP Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng Bệnh viện Phổi Lạng Sơn 06/5/2021 

Huyện Hữu Lũng 

 Thôn Quyết Thắng   

Xã Hồ Sơn Thôn Nà Hoa 16/5 

Xã Minh Hòa Thôn Xa 16/5 

Xã Thiện Tân Thôn Quyết Tiến 23/5 

14 
Thái 

Nguyên 
Huyện Phú Bình Xã Dương Thành 

Xóm Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, 

Phẩm 4 , Xóm Giàng 

Áp dụng CT 16 

CT-TTg , từ 

ngày 20/5 

15 Phú Thọ 
Thành phố Việt 

Trì 

Xã Kim Đức Khu 2, khu 10 BN 3116 (7/5) 

 Xã Thụy Vân 
Khu phân xưởng công ty TNHH 

Công nghệ Namuga 
 

16 Bắc Giang 

Thành phố Bắc 

Giang 
  

Áp dụng CT15 

CT (từ ngày 

20/5) 

Huyện Yên Dũng   

Áp dụng CT16 

CT (từ ngày 

19/5) 

Huyện Lạng Giang   

Áp dụng CT16 

CT (từ ngày 

19/5) 

Huyện Lục Nam   

Áp dụng CT16 

CT (từ ngày 

19/5) 



Huyện Việt Yên  
Khu CN Quang Châu, Vân Trung, 

Đình Trám (24/5) 

Áp dụng CT15 

CT (từ ngày 

17/5) 

Huyện Sơn Động 

Xã An Bá 
Thôn An Bá, Hai, Vá, Đồng Dầu,  

Đồng Tàn 
 

Xã Yên Định Thôn Đồng Chu, Tiên Lí, Trại Chùa  

Xã Lệ Viễn 

- Tthôn Thanh Trà, thôn Lọ, 

Thôn Lạnh, thôn Tân Chung, thôn 

Chung Sơn, thôn Thia Tu Nim, theo 

ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chỉ thị số 

15/CT-TTg  

Xã Hữu Sản Thôn Dần  

Huyện Tân Yên 

Xã Cao Xá   

Xã Ngọc Châu 
Khu dân cư Đồng Bằng, thôn Trung 

Đồng 
17/5/2021 

Xã Ngọc Thiện 

Khu dân cư Khu Đồi, thôn Đồng 

Lạng 

 

17/5/2021 

17 Quảng Ninh 
Thành phố Hạ 

Long 
Phường Hồng Hà Tổ 6, khu 2 16/5 

18 Thanh Hóa 
TP Thanh Hóa Phường Đông Vệ Chung cư Đông Phát BN 3091 (16/5) 

Huyện Thiệu Hóa Xã Thiệu Phúc Thôn 7 BN 5046 (22/5) 

19 Nghệ An 
Thị xã Hoàng Mai 

 
Xã Quỳnh Lập 05 thôn Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân 

Hải, Tân Thành và Sơn Long  

Áp dụng chỉ thị 

15 CT-TTg 



20 Quảng Trị Huyện Hải Lăng Xã Hải Sơn  
- Chỉ thị số 15,  

Chỉ thị số 16 

CT-TTg từ 9/5 

21 Huế Huyện Phú Lộc 

Xã Lộc Vĩnh Phú Hải 

Thực hiện chỉ 

thị 15/CT-TTg 

từ 17h00 ngày 

11/5/2021 

  Xã Lộc Tiến Phước Lộc, Phước An 

Thực hiện chỉ 

thị 16/CT-TTg 

từ 19h00 ngày 

11/5/2021 

22 Đắc Lắc 
TP Buôn Ma 

Thuột 
Phường Tân Thành Trạm y tế và hẻm 189/1 Mai Hắc Đế 

BN3131, 3237 

(9/5) 

23 Quảng Nam Hội An  Đường Nguyễn Phan Vinh BN 3276 

24 Đồng Nai TP Long Khánh 
Phường Xuân 

Thanh, 
Khu phố 2 

BN 2999 (từ 

5/5) 

25 
Đà Nẵng 

  

Quận Thanh Khê Phường Thạch Gián 
BV Hoàn Mỹ, đường Nguyễn Văn 

Linh 
BN 2982 

 Quận Sơn Trà 

 Chợ Phước Mỹ BN 2989 

 Phường Nại Hiên 

Đông 

Chung cư 12T3 (đường Bùi Dương 

Lịch 
6/5 

 Khu công nghiệp An Đồn  

 Quận Hải Châu 

 Phường Bình Hiên Đường 2-9 BN3086 

Phường Nam Dương Công an Phường 22/5 

 Phường Thuận Phước 
Đường Đống Đa  

Đường Mai Lão Bạng  



  Quận Ngũ Hành 

Sơn 
  Phường Mỹ An An Thượng 32  

  TP Đà Nẵng  Tòa chung cư Fhome 

Liên quan đến 

ca (+) thẩm 

mỹviện AMIDA 

26 
TP Hồ Chí 

Minh 

Thành Phố Thủ 

Đức 

Phường Hiệp Bình 

Phước 
Khu chung cư Sunview Tonw  

Phường 6 Tòa nhà 212 BN 4514 18/5 

Phường Long Thạch 

Mỹ 
Công ty Data 18/5 

Quận 11 Phường 7 
Phòng cho thuê Phương Thanh, 

đường Ba Tháng Hai 
BN 2910 

  Quận 3 

  Phường 13 Hẻm 359 Lê Văn Sĩ  

  Phường 5 
Hẻm 287, đường Nguyễn Đình 

Chiểu (ngày 20/5) 
 

Phường 6 Công ty Delotte 18/5 

Quận 10  
Trung tâm Y khoa Medic, đường 

Hoà Hảo (20/5) 
 

Quận Tân Bình   Phường Bình Hưng Hẻm 20, Phạm Đăng Giảng BN 2910 

Quận Gò Vấp   Phường 8 Hẻm 954 Quang Trung 20/5 

 Quận Bình Tân   Phường An Lạc Đường Đoàn Phú Tứ 20/5 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La đề nghị: 

1. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; 

2. Gọi điện đến đường dây nóng của BCĐ 384 tỉnh Sơn La 02123.666.115 hoặc 0904.890.198 để cung cấp số 

điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. 

3. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ. 

https://tokhaiyte.vn/


4. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa 

chỉ:  https://www.bluezone.gov.vn 

          Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần 

thực hiện theo các bước sau: 

          Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn  hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play. 

       Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người 

dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc 

vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. 

         Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, 

ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. 

          Người dân hãy tự giác KHAI BÁO – KHAI BÁO TRUNG THỰC để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

https://www.bluezone.gov.vn/
https://www.bluezone.gov.vn/

